HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HK II NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN TIẾNG ANH LỚP 6
PART A: LISTENING (2.25 POINTS)
I. Tổng điểm là 1,25 mỗi câu đúng cho 0,25 điểm

	1. T
	2. T
	3. T
	4. F
	5. F


II. Tổng điểm là 1,0 mỗi câu đúng cho 0,25 điểm

	1. C
	2. A
	3. B
	4. C


PART B: LANGUAGE FOCUS (2.75 POINTS)
I. Tổng điểm là 0,5 mỗi câu đúng cho 0,25 điểm
	1. C
	2. A


II. Tổng điểm là 1,25 mỗi câu đúng cho 0,25 điểm
	3. C
	4. B
	5. B
	6. C
	7. D


III. Tổng điểm là 1,0 mỗi câu đúng cho 0,25 điểm

	1. don’t stop/ do not stop
	2. is studying
	3. met
	4. do


PART C: READING (2.5 POINTS)
I. Tổng điểm là 1,25 mỗi câu đúng cho 0,25 điểm
	1. C
	2. A
	3. D
	4. B
	5. C


II. Tổng điểm là 1,25 mỗi câu đúng cho 0,25 điểm
A. 1. T	2. F
B. 1. (There are) 3/three (rooms downstairs).
2. Their city friends (often stay with them).
3. No./ No, he doesn’t.
PART D: WRITING (2.5 POINTS)
I. Tổng điểm là 1,5 mỗi câu đúng cho 0,25 điểm
1. There is a lot of interesting information in this program. 
2. My father is strong and fit because he runs five kilometers everyday.
3. My brother is a (very) fast runner.
4. If we pollute the air, we will have breathing problems.
5. [bookmark: _GoBack]In Viet Nam, April is the hottest (month) of the year.
6. Nga’s favourite sport is badminton.
II. Điểm toàn bài: 1,0 điểm và chấm theo các tiêu chí sau. Marking scheme:
1. Format: (0.1 point for correct format). One paragraph only with the introduction, the body, and the conclusion.
2. Content: (0.4 point): a provision of main ideas and details as appropriate to the main idea.
3. Language: (0.3 point): a variety of vocabulary and structures appropriate to the level of secondary students.

4. Presentation: (0.2 point): Coherence, cohesion and style appropriate to the level of secondary students.
